
STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh

Mã Bệnh 

viện
CMND

Ghi 

chú

1 1059002 ĐẶNG VIỆT ANH Nam 18/03/1992 015 264412212

2 1059003 NGUYỄN KHÁNH BẰNG Nam 13/06/1992 031 301421846

3 1059004 NGÔ HẢI CHÂU Nam 30/07/1992 021 025198322

4 1059007 NGUYỄN HỮU LÊ DŨNG Nam 22/05/1992 497 024643680

5 1059009 QUAN VŨ MINH KHÔI Nam 28/05/1989 053 024244024

6 1059010 TRẦN TRUNG KIÊN Nam 19/11/1992 458 024688705

7 1059012 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 05/09/1992 058 024714739

8 1059013 NGUYỄN THẾ LỘC Nam 31/08/1992 031 024878611

9 1059014 NGUYỄN VŨ LỘC Nam 16/03/1992 465 024702707

10 1059016 CHÂU TRẦN NHÂN Nam 03/07/1992 015 024674886

11 1059017 TRƯƠNG NGỌC NHUNG Nữ 02/05/1992 027 381528074

12 1059020 ĐẶNG HỒNG NGUYÊN PHƯƠNG Nam 18/06/1992 027 024699017

13 1059021 NGUYỄN HUỲNH NHẬT QUAN Nam 28/06/1992 035 024642760

14 1059023 NGUYỄN THÁI SƠN Nam 17/10/1992 028 024701907

15 1059025 VÕ TRẦN NGỌC TÂN Nam 29/01/1992 054 024685935

16 1059026 BÙI THIÊN THẠCH Nam 29/07/1992 060 024688256

17 1059027 NGUYỄN VĂN THÁI Nam 18/07/1992 051 272205835

18 1059035 ĐỖ TIẾN BÁCH ĐĂNG Nam 15/10/1992 009 024612001

19 1059037 HÀ HỮU HẢI Nam 05/03/1990 033 024333828

20 1059040 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 11/10/1992 033 025033500

21 1059044 THÁI NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 07/12/1992 028 024885353

22 1059045 TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 09/05/1992 009 024612265

23 1059046 NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 20/02/1988 049 381275479

24 1059048 ĐOÀN THIỆN HOA NGHIÊM Nữ 21/11/1992 027 024699980

25 1059049 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG NHẬT Nam 11/04/1992 027 264414900

26 1059050 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT Nam 09/11/1992 051 024616953

27 1059051 LÝ CHẤN PHONG Nam 24/08/1992 027 381522541

28 1059052 LÊ HỮU PHƯỚC Nam 26/10/1992 028 250930397

29 1059053 TRẦN MINH QUÝ Nam 02/11/1992 054 024919646

30 1059054 LÊ QUỐC SĨ Nam 20/01/1992 052 312188992

31 1059055 TRẦN LÂM THÁI Nam 01/08/1992 010 312129210

32 1059056 NGUYỄN HOÀNG THẮNG Nam 30/06/1992 054 025017478

33 1059057 MAI KIM THÀNH Nam 04/03/1991 015 250813969

34 1059059 DƯƠNG HỒNG THỊNH Nam 22/03/1992 017 024725227

35 1059060 NGUYỄN HOÀNG LỘC THỌ Nam 27/02/1990 031 230715823

36 1059061 NGUYỆT VIỆT TIẾN Nam 16/03/1987 037 024143413

37 1059063 NGUYỄN MINH TOÀN Nam 11/10/1992 051 272193627

38 1059202 VÕ VIẾT BÌNH Nam 03/07/1987 071
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39 1059226 LÊ PHÚC KHÁNH Nam 29/08/1982 029 361959241

40 1159002 PHẠM THIÊN ÂN Nam 03/11/1993 033 025011052

41 1159003 NGUYỄN LƯƠNG BẢO Nam 14/01/1993 497 024920913

42 1159004 NGUYỄN THÁI BÌNH Nam 10/09/1993 003 024848884

43 1159006 PHẠM MẠNH CƯỜNG Nam 28/11/1993 035 024832488

44 1159008 BÙI HỒNG ĐỨC Nam 03/03/1993 015 024914175

45 1159009 TRỊNH HOÀNG GIANG Nam 16/09/1993 035 024833037

46 1159010 LÊ QUỐC HIẾU Nam 30/05/1993 004 024877939

47 1159011 ĐẶNG TRUNG HIẾU Nam 26/12/1988 465 024280077

48 1159012 ĐOÀN MINH HÙNG Nam 07/02/1993 035 024920958

49 1159013 NGUYỄN MINH HÙNG Nam 18/05/1993 027 212570064

50 1159014 TRẦN QUỐC HƯNG Nam 31/03/1993 010 273455558

51 1159015 VŨ THÀNH HƯNG Nam 12/11/1993 033 025241359

52 1159016 THÁI GIA HƯNG Nam 17/09/1989 027 024200981

53 1159017 PHÓ KIẾN HUY Nam 01/06/1993 015 024850827

54 1159019 TRẦN CẨM HUY Nam 14/07/1988 051 024086923

55 1159021 NGUYỄN BÁ KHANG Nam 23/03/1992 027 024698590

56 1159024 PHAN HOÀNG LÂM Nam 02/11/1993 017 024948152

57 1159025 NGUYỄN ĐẠI LÂM Nam 14/10/1993 015 025223847

58 1159026 BÙI NGỌC LINH LĂNG Nam 12/12/1993 009 024995057

59 1159027 TRẦN TRƯƠNG LONG Nam 09/01/1990 021 250756049

60 1159028 NGHIÊM TRÍ LUÂN Nam 04/02/1993 015 024917275

61 1159031 VÕ TRIỆU VỸ PHONG Nam 19/03/1992 027 261305878

62 1159032 TRẦN ĐOÀN HẢI PHONG Nam 29/03/1993 019 025141133

63 1159033 ĐỒNG TẤN PHÚC Nam 12/05/1993 015 024850834

64 1159036 NGÔ MINH QUÂN Nam 17/02/1993 031 024953610

65 1159039 NGUYỄN PHƯỚC NAM SƠN Nam 23/12/1993 031 024874356

66 1159040 DƯƠNG ĐỨC NAM SƠN Nam 04/06/1993 015 024850968

67 1159042 NGUYỄN HOÀNG KIM THÀNH Nam 27/01/1993 002 024967361

68 1159044 LƯƠNG HỮU THIỆN Nam 17/07/1993 017 312164163

69 1159045 NGUYỄN DUY THÔNG Nam 21/04/1993 054 024914645

70 1159046 NGUYỄN HIẾU THUẬN Nam 14/02/1993 019 024949198

71 1159047 NGUYỄN QUANG SÔNG TOÀN Nam 29/01/1993 033 025281182

72 1159048 VŨ ĐỨC TRỌNG Nam 21/08/1992 017 241339142

73 1159051 HUỲNH NHẬT TRƯỜNG Nam 30/05/1993 035 024866655

74 1159052 ĐOÀN TRẦN THANH TUẤN Nam 28/12/1993 022 025117749

75 1159054 TRẦN TUẤN Nam 10/12/1993 054 025100538

76 1159055 THÁI THANH TUẤN Nam 18/04/1993 021 024765202
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77 1159056 LÊ HUỲNH ANH TUẤN Nam 23/07/1993 031 024880070

78 1159057 ĐÀO SƠN TÙNG Nam 26/05/1992 009 281109346

79 1159059 NGUYỄN UY VŨ Nam 27/04/1990 028 024320304

80 1159060 NGUYỄN HOÀ TÂM Nam 16/09/1993 019 025245011

81 1159061 PHAN HOÀNG TÚ Nam 29/11/1992 027 024698956

82 1259001 NGUYỄN NGỌC THIÊN AN Nam 02/02/1994 027 024914288

83 1259002 NGUYỄN TRUYỆN TRƯỜNG AN Nam 11/10/1994 033 301511502

84 1259003 PHẠM THẾ ANH Nam 04/01/1991 055 024555207

85 1259004 NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH Nam 17/10/1994 031 025126553

86 1259005 VÕ HỒNG BÁ Nam 27/12/1993 019 025140798

87 1259006 KIỀU MINH CẢNH Nam 27/10/1986 015 321229866

88 1259007 VÕ DOÃN PHƯƠNG DUY Nam 30/01/1994 015 025014461

89 1259009 TRẦN TRỌNG HIẾU Nam 15/01/1989 009 280959400

90 1259010 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 01/01/1994 009 024973663

91 1259011 MAI HUY HOÀNG Nam 04/03/1994 450 273446868

92 1259012 ĐINH THIÊN HOÀNG Nam 23/09/1990 045 024800584

93 1259013 NGUYỄN TRẦN MINH HÙNG Nam 20/10/1994 017 025322983

94 1259015 PHAN QUANG HUY Nam 23/04/1993 019 025294224

95 1259016 NGUYỄN ĐĂNG HUY Nam 06/02/1994 497 025026487

96 1259017 LÊ MINH KHÁNH Nam 12/05/1994 031 025418630

97 1259018 DƯƠNG HOÀNG TUẤN KIỆT Nam 31/05/1994 021 025293999

98 1259019 TRẦN PHAN TẤN LỘC Nam 06/10/1994 028 025157107

99 1259020 NGÔ LONG Nam 13/01/1994 022 025320627

100 1259021 NGUYỄN NGÂN LONG Nam 05/10/1994 033 025240624

101 1259023 NGUYỄN PHƯƠNG MỸ Nam 05/07/1994 017 025297701

102 1259024 NGUYỄN HIẾU NAM Nam 12/03/1994 031 025026593

103 1259025 HUỲNH QUANG NAM Nam 23/06/1994 028 025111004

104 1259026 PHAN THÁI PHONG Nam 31/08/1994 019 301501799

105 1259027 TRẦN NGỌC PHÚ Nam 12/12/1994 015 285453737

106 1259028 ĐỖ DUY PHÚC Nam 29/04/1993 022 225752087

107 1259029 NGUYỄN VĂN QUAN Nam 20/07/1994 063 312219600

108 1259030 TRẦN HỮU THANH QUÂN Nam 06/08/1994 031 025100787

109 1259031 BÙI HỮU QUYỀN Nam 18/08/1994 027 225525459

110 1259032 LÊ CAO MINH TÂM Nam 25/07/1994 004 024969924

111 1259033 VŨ DUY TÂN Nam 31/01/1994 033 025334080

112 1259034 TRẦN NGUYỄN MINH TRÍ Nam 26/03/1994 057 025558892

113 1259035 NGUYỄN TRUNG TRỰC Nam 04/10/1994 016 341677934

114 1259036 NGUYỄN BẢO TRUNG Nam 23/07/1994 015 013073100
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115 1259038 CHÂU HOÀN VŨ Nam 30/03/1990 047 024209328

116 1259039 NGUYỄN TRẦN KIỀU VŨ Nam 11/09/1992 027 025083980

117 1259040 LÊ DUY VŨ Nam 02/04/1994 033 025022484

118 1259201 TRẦN THIỆN ÂN Nam 24/05/1984 465 023867824

119 1259202 PHẠM ĐỨC BÌNH Nam 26/04/1992 029 024996182

120 1259203 TRẦN NGỌC CĂN Nam 03/04/1991 019 385535022

121 1259204 NGUYỄN ĐỨC CÔNG Nam 18/11/1988 027 272021904

122 1259205 TRẦN MINH ĐỨC Nam 20/08/1988 027 273297726

123 1259206 PHẠM CÔNG ĐỨC Nam 27/01/1989 004 024242744

124 1259207 NGUYỄN NGỌC DUY Nam 08/07/1989 032 024264247

125 1259208 VŨ QUANG HƯNG Nam 06/11/1991 009 273402844

126 1259209 NGUYỄN THÁI HUY Nam 19/09/1991 075 024515297

127 1259210 HOÀNG NGỌC ANH KHOA Nam 11/04/1988 362 024023922

128 1259212 NGUYỄN HỮU KHÔI Nam 01/02/1991 004 321352359

129 1259213 TRƯƠNG ANH KIỆT Nam 25/01/1988 032 024047562

130 1259214 ĐỖ NGUYỄN THÀNH LÂN Nam 25/11/1986 033 221149405

131 1259215 NGUYỄN HOÀNG KINH LUÂN Nam 13/11/1989 033 024339739

132 1259216 PHẠM MINH MẪN Nam 27/01/1989 054 273281182

133 1259217 TRẦN NGỌC MINH Nam 04/09/1990 032 290986198

134 1259218 TRẦN ĐÌNH MINH NHỰT Nam 26/05/1991 037 024575427

135 1259219 PHẠM THẾ ANH PHÚ Nam 17/01/1990 033 024442158

136 1259220 NGÔ QUỐC THÁI Nam 16/05/1988 021 311922632

137 1259221 TRỊNH PHAN ANH TUẤN Nam 04/11/1989 035 024209231

138 1259223 VÒNG HOÀNG VINH Nam 23/01/1989 054 024282106

139 1259224 LƯU VŨ Nam 07/01/1990 027 024303044

140 1259225 LÊ NGUYỄN HOÀN VŨ Nam 05/04/1991 065 024407786

141 0859011 LÊ VIỆT THANH Nam 03/04/1990 033

142 0869016 LÊ TRẦN HẢI NAM Nam 06/09/1990 033

143 0869017 TRỊNH HỒ NAM Nam 03/10/1990 015

144 0869029 HỒ DUY TÍN Nam 27/03/1990 015 312033087

145 0959001 PHAN HUY ANH Nam 19/07/1991 033

146 0959002 LÊ BẢO THIÊN ÂN Nam 28/12/1989 015

147 0959003 PHẠM THANH BÌNH Nam 09/01/1991 027

148 0959006 LÊ HOÀNG DÂN Nam 30/06/1991 038

149 0959007 TRẦN BÌNH DƯƠNG Nam 09/06/1990 015

150 0959009 ĐẶNG ĐỨC Nam 31/05/1989 019

151 0959012 LÊ MINH HIẾU Nam 22/02/1991 015

152 0959016 VÕ THIỆN HUY Nam 20/02/1991 027
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153 0959017 NGUYỄN NHẬT KHẢI Nam 04/05/1991 031

154 0959018 PHAN QUỐC KHÁNH Nam 02/09/1991 051

155 0959020 PHẠM NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 28/07/1989 027

156 0959021 LÊ HỮU LINH Nam 29/10/1984 003

157 0959022 HOÀNG LONG Nam 17/02/1991 049

158 0959031 ĐẶNG NGUYỄN CAO NGUYÊN Nam 20/04/1991 002

159 0959033 PHAN HỒNG PHÁT Nam 20/10/1991 033

160 0959034 LÊ VĂN HUY PHÁT Nam 26/02/1991 009

161 0959036 PHẠM NGUYỄN HOÀNG PHI Nam 05/04/1991 019

162 0959040 PHẠM MINH QUÂN Nam 11/11/1991 051

163 0959045 TRẦN CÔNG DUY TÂN Nam 01/02/1991 033

164 0959047 HOÀNG HUY THÁI Nam 29/04/1991 027

165 0959049 TRƯƠNG PHAN QUỐC THỊNH Nam 25/04/1991 071

166 0959050 LÊ ĐỨC THUẬN Nam 04/09/1991 055

167 0959051 PHAN THÁI THỨC Nam 13/04/1991 037

168 0959055 PHẠM LÊ MINH TUẤN Nam 21/02/1991 031

169 0959056 ĐOÀN THỊ CẨM VÂN Nữ 01/12/1991 462

170 0959058 NGUYỄN THANH TRỌNG Nam 18/06/1991 071

171 0959228 TRẦN HOÀNG MINH Nam 09/02/1987 010 024117636

172 0969020 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG Nam 01/01/1991 037 215233752

173 1258009 NGUYỄN PHAN ĐĂNG Nam 08/01/1986 009 385331747

174 1259037 NGUYỄN HIỂN VINH Nam 14/05/1994 027 225700138
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